
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH HAY 
GLOBAL

0109284913

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510(Chính)

2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

3. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

8. Dịch vụ ăn uống khác 5629

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Đại lý du lịch 7911

11. Điều hành tua du lịch 7912

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Sản xuất giày, dép 1520

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH HAY GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Hay Global Co., Ltd
Tên công ty viết tắt: Hay Global - Hotel and Travel Service Company Limited

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

23. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

27. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

28. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

29. Thu gom rác thải không độc hại 3811

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường bộ 4212

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Phá dỡ 4311

36. Chuẩn bị mặt bằng 4312

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn thực phẩm 4632

40. Bán buôn đồ uống 4633

41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ quặng uranium, thorium, vàng miếng)

4662

42. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản)

6820

43. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

44. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084018843
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, Phường Thanh 
Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11 ngách 281/76 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN THẮNG Nam

03/02/1984 Kinh Việt Nam

12/10/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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